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ĐỀ CƯƠNG

Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP



Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. Sự cần thiết xây dựng đề án

Nêu đặc điểm tình hình của đơn vị và sự cần thiết xây dựng đề án.............

II. Cơ sở pháp lý

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 27/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
............................................................................................................

Phần II

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

Trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị và kết quả đáng giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không bỏ sót, không trùng lắp, sắp xếp tổ chức bộ máy hợp lý. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015.

Phần III

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ
VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Tổ chức bộ máy:

Tổng số tổ chức, đơn vị trực thuộc:……

+ Quản lý hành chính (đối với các cơ quan khối nhà nước)……đơn vị;

+ Sự nghiệp…..đơn vị.

2. Biên chế và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

a) Biên chế được giao năm 2015:

- Biên chế công chức:……biên chế và….chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm cả biên chế công chức trong đơn vị sự nghiệp):…..người và…..chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Trong đó:

+ Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:…..người làm việc và…..chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

+ Sự nghiệp y tế:…..người làm việc và…..chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

+ Sự nghiệp Văn hóa, thể thao và Du lịch:…..người làm việc và…..chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

+ Sự nghiệp khác:…..người làm việc và…..chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

b) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có:

	
TT
	Nội dung
	Tổng số
	Công chức cơ quan HCNN, khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện
	CCVC sự nghiệp
	Cán bộ, công chức cấp xã

	
	
	
	
	Giáo dục- đào tạo 
	Văn hóa-TT, DL
	Y tế
	Khác
	Cộng
	Cán bộ
	Công chức
	Cộng

	
	Cán bộ, công chức, viên chức hiện có mặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia ra: - Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	        - Dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	            - Đảng viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuổi đời:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dưới 45 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ 45 tuổi - 50 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Từ trên 50 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trình độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Trình độ chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đại học trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sơ cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chưa qua đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Bồi dưỡng kiến thức QLNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên cao cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chứng chỉ ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chứng chỉ tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	đ
	Lý luận chính trị từ trung cấp trở lên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cao cấp và cử nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung cấp 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Sơ cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên cao cấp và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên chính và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chuyên viên và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cán sự và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhân viên và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phân loại theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đủ tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Không đủ tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Thiếu trình độ chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ ………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đánh giá, phân loại CCVC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Năm 2013:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành tốt nhiệm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với cán bộ, công chức)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Năm 2014:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành tốt nhiệm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành nhiệm vụ (đối với viên chức)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (đối với cán bộ, công chức)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tình trạng sức khỏe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- …………………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- ……………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần IV
PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY,

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ
I. Những đề xuất sau khi rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của cơ quan (đơn vị):

- Đối với những nhiệm vụ không còn phù hợp?

- Những nhiệm vụ trùng lắp?

- …….

II. Sắp xếp lại tổ chức:

- Đề nghị giữ nguyên tổ chức như hiện nay

- Đề nghị thu gọn tổ chức (nếu có, nêu cụ thể việc sắp xếp lại)…

III. Phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế:

1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức hiện có:……… người

2. Cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục bố trí công tác:………người

3. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế:……người,

Trong đó:

- Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự:……người;

- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác:………...người;

- Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn:………người;

- Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên bị hạn chế về năng lực hoàn thành công việc được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác:……….người;

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp:…….người;

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp:…..người;

- Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mỗi năm có tổng số ngày nghỉ làm việc là số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội (có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành:……người.

4. Đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế:

- Cán bộ, công chức, viên chức: ……..người, trong đó:

+ Chính sách về hưu trước tuổi: ……người;

+ Chính sách đối với những người chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước:…….người;

+ Chính sách thôi việc ngay:…..người;

+ Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề:…… người;

- Lao động hợp đồng không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế:……người, trong đó:

+ Chính sách về hưu trước tuổi: ……người;

+ Chính sách đối với những người chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước:…….người;

+ Chính sách thôi việc ngay:…..người;

+ Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề:…… người.

(Có danh sách CCVC thuộc diện tinh giản biên chế Biểu số 1-ĐA, biểu số 2-ĐA kèm theo)

Phần V
LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tỷ lệ tinh giản biên chế hàng năm (từ 2015 đến 2021):
+ Năm 2015 =..........% biên chế được giao năm 2015
+ Năm .....................% biên chế được giao năm 2015

+ Năm 2021=......... .% biên chế được giao năm 2015
- Trách nhiệm cơ quan, đơn vị trực thuộc...
Đề án tinh giản biên chế của cơ quan (đơn vị) đã được cán bộ, công chức, viên chức nhất trí thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày ….tháng.......năm 2015. Đề nghị các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức thực hiện.
	
Nơi nhận:


	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)

(Ký tên, đóng dấu)
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